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Phụ lục H Thông báo về trường hợp không tuân thủ quy định về EHS .......................................... 41 
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GIỚI THIỆU 

Cargill cam kết với mục tiêu ZERO Harm (Không có rủi ro) bằng cách trở thành công ty 
hàng đầu trong việc nuôi dưỡng thế giới một cách an toàn, có trách nhiệm và bền vững. 
ZERO Harm đạt được bằng cách tập trung vào việc loại bỏ Chấn thương nghiêm trọng và 
thương tật vĩnh viễn và tử vong (LIFE) bằng cách xác định và loại bỏ các mối nguy hiểm 
đe dọa tính mạng ẩn trong các nhiệm vụ và nơi làm việc của chúng tôi. Do đó, Cargill, 
Nhà thầu và nhân viên, nhà thầu phụ và đại lý của họ được yêu cầu phải tuân thủ các yêu 
cầu tối thiểu được quy định trong tài liệu Các yêu cầu về Sức khỏe và An toàn Môi trường 
(EHS) dành cho Nhà thầu của Cargill. Mục đích của tài liệu này là cung cấp các yêu cầu 
EHS cơ bản cho tất cả các nhà thầu, xác định các hoạt động nguy hiểm và loại bỏ / giảm 
thiểu các rủi ro. 
 

Việc Nhà thầu chấp nhận các yêu cầu về EHS này của Cargill không có nghĩa là  

• Cargill chịu trách nhiệm về sự an toàn tại nơi làm việc của các nhân viên bên phía 
Nhà thầu và các nhân viên bên phía nhà thầu phụ.  

• Cargill cung cấp cho công ty của quý vị các phương tiện, phương pháp, kỹ thuật, 
quy trình hoặc trang thiết bị cần thiết để thực hiện công việc mà chúng tôi thuê 
công ty quý vị thực hiện.  

Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm thiết lập các điều kiện và phương pháp làm việc an 
toàn, hiệu quả cho nhân viên của mình. Nhà thầu cũng có nghĩa vụ xác định phương tiện, 
phương pháp và cách thức thực hiện công việc. Nhà thầu còn có trách nhiệm yêu cầu 
Nhà thầu phụ của họ tuân theo các yêu cầu về an toàn và giảm thiểu rủi ro nêu trên. 

 

1. PHẠM VI 
Các yêu cầu về EHS này được áp dụng cho các Nhà thầu và Nhà thầu phụ thực hiện 
công việc tại các cơ sở của Cargill hoặc thay mặt cho Cargill. Nhà thầu có trách nhiệm 
yêu cầu Nhà thầu phụ của mình đáp ứng các yêu cầu này khi thực hiện công việc tại 
các cơ sở của Cargill. 

2. ĐỊNH NGHĨA VỀ NHÀ THẦU 
Nhà thầu là một hoặc các tổ chức/ đương sự bên ngoài, không phải là nhân viên hoặc 
các công ty con của Cargill, được thuê để thực hiện một công việc đã thỏa thuận trước đó 
hoặc một loạt các công việc liên quan (các dự án cụ thể) cho Cargill. Nhà thầu khác với 
nhân viên lao động hợp đồng được thuê để thực hiện công việc vận hành nhà máy hàng 
ngày.  

Nhà thầu phải đồng ý rằng mọi công việc mà họ sẽ thực hiện đều tuân thủ tất cả các 
luật và quy định của chính quyền, cũng như mọi tiêu chuẩn hiện hành khác về an toàn. 
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Nếu các yêu cầu về an toàn của Cargill cao hơn tiêu chuẩn của chính quyền, thì tiêu 
chuẩn cao hơn sẽ được áp dụng. 

Thuật ngữ Nhà thầu cũng bao gồm tất cả các Nhà thầu phụ. 

Nhân viên của Nhà thầu là một cá nhân làm việc cho công ty của Nhà thầu và thực hiện 
công việc và/hoặc cung cấp dịch vụ cho Cargill trong một khoảng thời gian cụ thể hoặc 
các dự án cụ thể nhưng không có tên trong bảng lương của Cargill. 

3. HỆ THỐNG QUẢN LÝ EHS 
Nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu thẩm định trước về an toàn của Cargill. Nếu Nhà 
thầu không cung cấp hồ sơ năng lực an toàn, thì Cargill sẽ không cho phép họ tham gia 
gói thầu.  

Nhà thầu sẽ đánh giá tất cả các rủi ro liên quan đến Phạm vi công việc, phân loại những 
hoạt động có nguy cơ gây ra các rủi ro cao và xây dựng quy trình làm việc an toàn để loại 
bỏ hoặc giảm thiểu các rủi ro đó. Nhà thầu sẽ xác định các mối nguy bằng Mẫu đánh giá 
mức độ rủi ro trong công việc (Phụ lục A) và lập bảng kiểm soát rủi ro để ghi lại kết quả 
đánh giá rủi ro gây ra thương tích nghiêm trọng và tử vong (SIF), cũng như các biện pháp 
kiểm soát rủi ro đối với mọi rủi ro được xác định.  

Nhóm dự án của Cargill sẽ phê duyệt phương pháp đánh giá rủi ro của Nhà thầu và sẽ có 
cơ hội xem xét kết quả đánh giá. 

 Mỗi Nhà thầu được ký hợp đồng phải lập Kế hoạch đảm bảo an toàn và sức khỏe 
dành riêng cho từng cơ sở, bao gồm cả quy trình đánh giá rủi ro gây ra SIF theo từng 
dự án. Để biết nội dung cần phải có trong kế hoạch này, hãy xem Các kỳ vọng trong 
kế hoạch đảm bảo an toàn (EHS) của nhà thầu dành riêng cho từng cơ sở (Phụ lục 
B). 

Trước khi bắt đầu dự án, Nhà thầu và các nhà thầu phụ cấp dưới sẽ gửi cho đại 
diện của Cargill một bản sao Kế hoạch đảm bảo an toàn và sức khỏe dành riêng 
cho từng cơ sở mà công ty họ lập. Kế hoạch này phải đáp ứng các quy định của 
OSHA và tuân thủ luật pháp cũng như quy định hiện hành, đồng thời lưu ý đến 
hướng dẫn có thể áp dụng và các quy định chuyên môn được phê duyệt 
(“ACOP”). Mọi tham chiếu đến các tiêu chuẩn của OSHA nên dùng làm điểm 
chuẩn sao cho ít nhất một tiêu chuẩn tương đương đều tuân thủ luật pháp địa 
phương.  

Mỗi Kế hoạch đảm bảo an toàn và sức khỏe dành riêng cho từng cơ sở mà Nhà 
thầu đưa ra sẽ bao gồm một phần mô tả các chiến lược phòng ngừa cho Các công 
việc/nhiệm vụ có liên quan đến 12 LIFESaver( 12 hoạt động có rủi ro cao) và SIFp( 
có khả năng gây ra tai nạn nghiêm trọng và chết người)áp dụng cho phạm vi công 
việc. Dưới đây là các hoạt động rủi ro cao được nêu trong các tài liệu này:  

• Điện 

• Làm việc ở trên cao 

• Vào không gian hạn chế 
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• Xử lý hàng xá 

• An toàn khi điều khiển phương tiện đường ray 

• Vật liệu độc hại 

• Công việc đào xới và đào rãnh 

• Xe cơ giới và an toàn giao thông 

• Công việc phát sinh nhiệt 

• Khóa/gắn thẻ báo khóa (LOTO) 

• Nâng và chằng buộc 

• Thiết bị di động 

Các trường hợp rủi ro cao khác bao gồm tiếng ồn, nhiệt độ khắc nghiệt, thang 
nâng trên không, hoạt động phá hủy, nổ mìn, lợp mái, dựng giàn giáo, lắp ghép 
kết cấu thép và làm việc trên mặt nước.  

Xem Cẩm nang LIFESavers (Phụ lục C). 

 Nhà thầu phải đệ trình chính sách về an toàn và sức khỏe của công ty có chữ ký 
của Giám đốc điều hành/Chủ sở hữu. Chính sách này tóm tắt cam kết của Nhà 
thầu về EHS và các bước, các thỏa thuận và hệ thống để đảm bảo tuân thủ các 
Yêu cầu về EHS của cơ quan quản lý và pháp luật. 

 Nhà thầu sẽ đưa ra văn bản tuyên bố về kỳ vọng KHÔNG có tai nạn lao động, 
bao gồm các mục tiêu và cách đạt được mục tiêu này. 

 Nhà thầu sẽ lập văn bản về một cơ cấu tổ chức EHS, với các vai trò và trách 
nhiệm được xác định cho lãnh đạo và nhân viên liên quan đến việc cung cấp 
các hoạt động đáng tin cậy và tuân thủ quy định về an toàn. 

 Mỗi Nhà thầu sẽ xây dựng và ký vào một Tài liệu điều chỉnh theo yêu cầu về EHS. 
Tài liệu này xác định các lỗ hổng và trường hợp xung đột với các yêu cầu về EHS 
của Cargill cũng như kế hoạch về EHS dành riêng cho từng cơ sở của Nhà thầu. 

Bằng việc sử dụng phương pháp phân tích lỗ hổng, Nhà thầu sẽ xác định được 
các biện pháp cần thiết để điều chỉnh cho phù hợp trước khi bắt đầu công việc. 
Xem phần Đánh giá tài liệu điều chỉnh theo yêu cầu về EHS (Phụ lục D). 

 Trước khi bắt đầu công việc, chủ sở hữu (hoặc người được bổ nhiệm và phê 
duyệt) của công ty bên phía Nhà thầu sẽ phải tham dự cuộc họp Chuẩn bị trước 
khi khởi động với (những) người đại diện của Cargill trước khi huy động nhân 
lực cho dự án. Bất kỳ mục hành động nào được đặt ra cho công ty Nhà thầu sau 
cuộc họp này sẽ được theo dõi trong Tài liệu điều chỉnh theo yêu cầu về EHS và 
phải được thực hiện trong khung thời gian đã thỏa thuận. 

 Nhà thầu phải tham gia Cuộc họp khởi động theo yêu cầu của Cargill. Nhà thầu 
phải xác nhận (kèm theo bằng chứng) rằng họ đã hoàn thành và cập nhật các 
hoạt động đánh giá rủi ro theo phạm vi công việc: 
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• Đánh giá rủi ro theo phạm vi công việc, bao gồm so sánh với hợp đồng, 
các yêu cầu cụ thể theo khu vực hoặc Nhóm doanh nghiệp 

• Tài liệu điều chỉnh theo yêu cầu về EHS và được thông báo cho nhân viên 
có liên quan 

• Kế hoạch về EHS cho dự án cụ thể theo cơ sở được hoàn thành,  

• vai trò và trách nhiệm đối với EHS, bao gồm các chính sách, phương pháp 
phù hợp với mục đích, nhân viên có năng lực, thiết bị phù hợp với dịch vụ 
và tất cả các thiết bị quan trọng được xác định và tính đến trong kế hoạch 
kiểm tra và bảo trì.  

• Khi tất cả các tài liệu được xác minh là hoàn thành, Nhà thầu có thể thực 
hiện công việc theo Yêu cầu EHS. 

 Nhà thầu có trách nhiệm duy trì các thông báo cần thiết theo luật và quy định 
hiện hành, bao gồm tất cả các tài liệu bắt buộc về EHS như sổ Báo cáo và thống 
kê về Sơ cứu hoặc tài liệu tương đương, kiểm tra, báo cáo sự cố, hồ sơ kiểm tra 
thiết bị và hồ sơ đào tạo về EHS cho nhân viên của họ.  

 Nhà thầu sẽ chỉ rõ trách nhiệm và quy trình để truyền đạt hiệu quả về các thỏa thuận 
liên quan đến EHS cho nhân viên của họ theo định kỳ hoặc khi cần thiết trong quá 
trình làm việc. Điều này sẽ bao gồm việc sử dụng thống nhất các kênh thông báo ở 
tất cả các giai đoạn làm việc. Ví dụ: khi có sự thay đổi về đội ngũ và ca kíp, Nhà thầu 
sẽ chia sẻ các thông báo về EHS theo cách có cấu trúc với tần suất đã đặt ra, đồng 
thời sử dụng (các) ngôn ngữ mà nhân viên thường dùng tại mỗi cơ sở làm việc. 

 Nhà thầu phải thông báo ngay cho ban quản lý dự án của Cargill về bất kỳ hoạt 
động kiểm tra nào của các cơ quan quản lý tại các cơ sở của Cargill hoặc về bất 
kỳ hành động nào khác liên quan đến công việc của Nhà thầu. 

 Nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức tất cả các sự cố tiềm ẩn liên quan đến công 
việc (bao gồm các sự cố suýt xảy ra, trường hợp thương tích hoặc ốm đau) cho 
Người quản lý chịu trách nhiệm về hợp đồng với Cargill hoặc Người đại diện phụ 
trách về EHS của Cargill. Nhà thầu sẽ báo cáo sau khi thu xếp mức hỗ trợ y tế 
thích hợp (nếu có).  

Nhà thầu phải báo cáo kịp thời các sự cố liên quan đến nhân viên nhà máy, 
bên thứ ba hoặc một người dân nào đó cho ban quản lý dự án của Cargill 
trong vòng 24 giờ kể từ khi sự cố xảy ra. 

Nhà thầu cũng phải báo cáo kịp thời các sự cố liên quan đến khả năng phơi 
nhiễm các vật liệu độc hại và các sự cố phát thải hoặc sự cố tràn các vật liệu 
này cho ban quản lý dự án của Cargill trong vòng 24 giờ kể từ khi sự cố xảy ra. 

 Tất cả các tai nạn, thương tật, các bệnh nghề nghiệp của Nhà thầu liên quan đến 
SIFp và nằm trong danh mục báo cáo sẽ phải được viết báo cáo điều tra tai nạn 
chính thức. Các báo cáo này sẽ bao gồm phần phân tích căn nguyên và kế 
hoạch hành động khắc phục. Sau khi hoàn thành, nhà thầu phải chuyển các báo 
cáo này cho Người đại diện phụ trách về EHS của Cargill. Cargill sẽ quyết định 
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xem Nhà thầu có được đứng ra tiến hành điều tra về sự cố tai nạn lao động tại 
hiện trường hay không. 

 Nhà thầu phải hoàn thành Báo cáo thống kê sự cố hàng tháng của nhà thầu 
(Phụ lục E) hoặc tài liệu tương đương cho mỗi tháng mà họ thực hiện công việc 
hoặc dự án. Thời hạn gửi các báo cáo này cho Cargill chậm nhất là vào ngày 
thứ hai (2) của tháng tiếp theo.  

 Nhà thầu sẽ thực hiện quy trình an toàn dựa trên hành vi để giúp nhân viên liên tục 
cải thiện các hành vi liện quan đến EHS thông qua việc sử dụng phương pháp xác 
định có hệ thống về các hành vi an toàn, quan sát, ghi lại, huấn luyện và hành 
động. 

 Nhà thầu phải bắt đầu áp dụng quy trình quản lý sư thay đổi (MOC) cho bất kỳ 
trường hợp thay đổi, sửa đổi hoặc sai lệch nào trong quy trình làm việc của Nhà 
thầu để xác định bất kỳ nguy cơ mới nào liên quan đến sự thay đổi đó. Quy trình 
MOC phải đảm bảo xác định được tất cả nguy cơ mới do sự thay đổi đó gây ra 
(bao gồm cả việc tuân thủ các yêu cầu của cơ quan quản lý). Các hành động để 
loại bỏ hoặc hạn chế rủi ro còn lại phải được thực hiện theo hệ thống kiểm soát 
mối nguy theo các cấp độ. 

 Nhà thầu phải có một quy trình để ghi lại và theo dõi việc hoàn thành tất cả các 
hành động được xác định trong quá trình đánh giá, kiểm toán, kiểm tra, điều tra 
sự cố và lập kế hoạch trước khi thực hiện công việc liên quan đến EHS.  

4. CÁC YÊU CẦU TRUYỀN ĐẠT VÀ ĐÀO TẠO VỀ EHS 

 Nhà thầu sẽ cung cấp chương trình đào tạo cần thiết cho công nhân để giúp họ 
có thể làm việc an toàn và ghi lại chi tiết về chương trình đào tạo được cung cấp 
(như tên công nhân, ngày, chủ đề và người đào tạo). Nhà thầu phải giải thích 
các quy trình và biện pháp đảm bảo an toàn của dự án trong quá trình đào tạo 
ban đầu cho nhân viên của họ.  

 Nhân viên của Nhà thầu phải hoàn thành khóa đào tạo về EHS theo yêu cầu 
trong kế hoạch về EHS dành riêng cho từng cơ sở của dự án, các quy định của 
Cargill, OSHA hoặc yêu cầu tương đương của cơ quan quản lý, cũng như các 
luật và quy định hiện hành khác.  

Khóa đào tạo này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc định hướng và 
bài kiểm tra cụ thể theo cơ sở, Chương trình tiếp cận và an toàn trong xây dựng 
10 giờ của OSHA về an toàn trong xây dựng hoặc chương trình tương đương, 
chương trình đào tạo về LIFESavers và SIF, Kế hoạch hành động khẩn cấp và đào 
tạo theo nhiệm vụ chuyên biệt.  

Tất cả cán bộ giám sát và giám sát đại diện về an toàn đều phải có chứng chỉ khóa 
học về An toàn trong xây dựng  30 giờ của OSHA hoặc chương trình đào tạo 
tương đương.  

Tài liệu của tất cả các khóa đào tạo về EHS sẽ được lưu giữ trên Nền tảng tiền 
thẩm định được cung cấp bởi đơn vị thứ ba của Cargill. 
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Bất kỳ công nhân nào tham gia vào hoạt động ứng phó khẩn cấp và/hoặc các hoạt 
động xử lý chất thải nguy hại theo điều khoản 29 trong Bộ luật của liên 
bang 1920.120 hoặc một yêu cầu tương đương của cơ quan quản lý phải đáp ứng 
được các yêu cầu về tiêu chuẩn của chương trình đào tạo trước khi tiếp xúc hoặc 
thực hiện bất kỳ hoạt động nào tại cơ sở. Nhà thầu sẽ cấp chứng nhận đào tạo 
cho từng công nhân trước khi bắt đầu công việc. 

 Nhà thầu phải chứng nhận thông qua bằng chứng kiểm tra và/hoặc văn bản 
chứng nhận, rằng bất kỳ cần cẩu nào dùng cho dự án đều đã được chứng 
nhận hàng năm là đáp ứng tối thiểu hoặc phù hợp với quy định của địa phương. 
Nhà thầu phải cung cấp chứng nhận này để Cargill xem xét.  

 Nhà thầu phải duy trì hồ sơ tại chỗ cho biết rằng tất cả những người vận hành thiết 
bị di động (như xe nâng, cần cẩu, bục làm việc trên cao và phương tiện vận tải) đều 
đã được đào tạo và/hoặc chứng nhận về khả năng vận hành thiết bị đúng cách. 

 Người vận hành cần cẩu di động phải có trình độ chuyên môn về từng cần cẩu 
(kiểu, loại và công suất) mà họ được chỉ định vận hành thông qua quy trình kiểm 
tra và thẩm định chất lượng bên thứ ba được Trưởng nhóm vùng phụ trách về 
EHS của Cargill công nhận. Tất cả những người nâng hạ và người ra tín hiệu 
đều phải có trình độ chuyên môn và đáp ứng các yêu cầu 1926.1400 của OSHA 
hoặc tiêu chuẩn tương đương. Các bản sao về chương trình đào tạo và chứng 
nhận của họ sẽ được lưu giữ trên Nền tảng thẩm định trước bên thứ ba của 
Cargill và được cung cấp theo yêu cầu. 

 Bất kỳ công nhân nào được yêu cầu thực hiện công việc liên quan đến Điện trực 
tiếp cần phải được đào tạo về khóa học Chứng nhận đủ khả năng làm việc với 
an toàn Điện. Các công nhân làm việc trong khu vực chịu ảnh hưởng có mối 
nguy liên quan đến điện tuy nhiên không thực hiện công việc liên quan đến điện 
thì cần phải được đào tạo khóa Nhận thức an toàn điện cơ bản.  

 Nhà thầu phải thiết lập các Phương pháp giao tiếp/ truyền đạt thông tin về EHS 
nhanh chóng và hiệu quả để cung cấp thông tin về EHS (chẳng hạn như cảnh 
báo, lời khuyên, Các buổi họp an toàn tương tác hai chiều giữa quản lý và người 
lao động, chỉ thị của cuộc họp, xu hướng và biện pháp khắc phục) bằng (các) 
ngôn ngữ nhân viên thường dùng tại mỗi cơ sở làm việc. 

 Nhà thầu phải đảm bảo rằng tất cả các biển báo và tín hiệu an toàn cần thiết đều 
được đặt đúng chỗ, rõ ràng và dễ thấy. Tất cả các biển báo phải bằng tiếng Anh 
và tiếng địa phương. 

5. CÁC YÊU CẦU CHUNG VỀ EHS 
Để đảm bảo rằng các tiêu chuẩn về sức khỏe, an toàn và môi trường được duy trì trong 
suốt quá trình làm việc, Cargill yêu cầu mỗi Nhà thầu phải tuân theo các quy tắc nêu 
trong phần này. Nếu có nhiều quy tắc có thể áp dụng thì phải tuân thủ quy tắc nghiêm 
ngặt nhất của chủ đầu tư, Nhà thầu, hoặc cơ quan quản lý. Hệ thống kiểm soát mối nguy 
theo các cấp độ sẽ nhấn mạnh việc ưu tiên hàng đầu là loại bỏ rủi ro, còn việc sử dụng 
thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) sẽ là phương sách cuối cùng. 
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Tất cả các Nhà thầu và Nhà thầu phụ cũng như nhân viên của họ sẽ hoạt động theo 
cách phù hợp với Chính sách về EHS của Cargill (Phụ lục F). 

Tổ chức và nhân sự 

 Mỗi Nhà thầu sẽ lập văn bản về một cơ cấu tổ chức EHS, với các vai trò và trách 
nhiệm được xác định cho lãnh đạo và nhân sự liên quan đến việc cung cấp các 
hoạt động đáng tin cậy và tuân thủ quy định về an toàn.  

Để hỗ trợ hoạt động thẩm định người đại diện phụ trách về EHS, Nhà thầu phải 
nộp sơ yếu lý lịch của người đại diện để Cargill phê duyệt. Saukhi đại diện phụ 
trách về EHS của Nhà thầu được lựa chọn, Nhà thầu không được sa thải họ khi 
chưa thông báo cho Cargill. 

 Mỗi Nhà thầu sẽ chỉ định một người đại diện phụ trách về EHS tại cơ sở. Người 
đại diện phụ trách về EHS sẽ tham dự các cuộc họp về EHS của Cargill, đồng 
thời hỗ trợ triển khai các quy tắc liệt kê bên dưới, cũng như các quy tắc khác 
về EHS mà Nhà thầu xác định là cần thiết để thực hiện dự án an toàn.  

• Nhà thầu sử dụng 25 công nhân trở lên, bao gồm cả nhân viên của nhà 
thầu phụ, phải bố trí một chuyên gia về EHS toàn thời gian tại cơ sở. 
Người này phải trải qua tối thiểu 30 giờ đào tạo về an toàn xây dựng của 
OSHA hoặc chương trình tương đương được phê duyệt. Cứ mỗi lần bổ 
sung 50 công nhân thì cần bổ sung nhân viên phụ trách về EHS tại cơ sở.  

• Các yêu cầu về nhân viên đảm bảo an toàn sẽ được xem xét và điều chỉnh 
theo quyết định của Cargill trong trường hợp quy mô nhóm là từ 125 nhân 
viên trở lên. Nhà thầu cũng sẽ cung cấp nhân viên hỗ trợ công việc hành 
chính liên quan đến EHS khi cần thiết để thực hiện chương trình EHS của họ. 

 Trước khi thực hiện bất kỳ công việc nào, Nhà thầu phải nộp Kế hoạch quản lý rủi 
ro do mệt mỏi. Kế hoạch này đề ra các biện pháp đánh giá và giảm thiểu để hạn 
chế các sự cố xảy ra do nhân viên mệt mỏi. Những trường hợp làm việc có thể gia 
tăng tình trạng mệt mỏi bao gồm ca làm việc kéo dài, lệnh triệu tập cho các tình 
huống khẩn cấp, lịch làm việc kéo dài hoặc kiệt sức do công việc đòi hỏi khắt khe. 

Thiết bị bảo hộ cá nhân 

 Công nhân của nhà thầu ít nhất phải mặc PPE khi ở trong khu vực làm việc: 

• Công nhân phải đội mũ cứng (phù hợp với Tiêu chuẩn của Hội đồng châu 
Âu hoặc Tiêu chuẩn Z89.1 của Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ [ANSI]) 
mọi lúc trong khu vực làm việc và nơi có các mối nguy hiểm trên cao 
(như công trình xây dựng, các công tác môi trường và các công tác 
vận hành hoặc môi trường bảo trì), bất kể công nhân thực hiện việc gì.  

• Phải mặc áo phản quang, áo sơ mi hoặc áo khoác dễ nhìn thấy tại nơi 
các tuyến đường dành cho người đi bộ và phương tiện giao thông có 
thể giao nhau. 
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• Phải đeo găng tay dành riêng cho từng công việc, trừ khi việc sử dụng 
găng tay sẽ làm hạn chế khả năng thao tác khéo léo cần thiết (như khi 
vận hành thiết bị di động hoặc bóc băng dính) hoặc khi găng tay có thể 
làm tăng nguy cơ chấn thương (như trong quá trình vận hành thiết bị 
quay). Người có đủ thẩm quyền của mỗi nhà thầu nên chọn găng tay 
có mức độ chống cắt phù hợp (Mức chống cắt ANSI tối thiểu là 4) 
để giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn cho nhân viên của họ. 

• Nhân viên phải đeo thiết bị bảo vệ thính giác khi tiếp xúc với các mức tiếng 
ồn gần với thời gian trung bình có trọng số (TWA) là 85 dBA, 8 giờ.  

• Nhân viên phải đi giày bảo hộ. Giày phải che mắt cá chân và tuân thủ tiêu 
chuẩn F-2413 (Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn cho các yêu cầu về hiệu quả 
của giày bảo hộ) của Hiệp hội Kiểm nghiệm Vật liệu Hoa Kỳ (ASTM) hoặc 
Tiêu chuẩn tương đương. 

• Phải đeo kính bảo hộ mọi lúc trong khu vực làm việc. Kính an toàn phải 
có các tấm chắn bên. Khung kính, mặt kính và các tấm chắn bên phải 
đáp ứng yêu cầu của các nguyên tắc áp dụng theo từng quốc gia hoặc 
Tiêu chuẩn ANSI Z87.1 hay Tiêu chuẩn của Hội đồng châu Âu. 
Có thể phải dùng đến các loại kính bảo hộ khác tùy thuộc vào mối nguy 
hiểm có liên quan. Phải đeo mặt nạ phòng hộ trong các hoạt động như mài, 
hàn, cưa xích, đục đẽo hoặc khi xử lý hóa chất, chất lỏng ăn mòn hoặc 
vật liệu nóng chảy. Phải đeo kính an toàn dưới mặt nạ phòng hộ. 

• Phải mặc quần dài (không được sử dụng quần bó sát hay quần có lỗ hoặc 
sờn) và áo sơ mi có ống tay áo rộng tối thiểu 10,1 cm (4 inch). 

• Thợ hàn phải đội mũ bảo hiểm thợ hàn được ANSI khuyên dùng. Thợ hàn 
và những người sử dụng mỏ hàn phải đeo kính bảo hộ được ANSI hoặc 
CE phê chuẩn-khuyên dùng.  

• Nhân viên thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến điện phải đeo thiết bị bảo 
vệ cá nhân chống sốc điện và nổ hồ quang thích hợp theo quy định trong 
tiêu chuẩn. 

 

• Phải triển khai biện pháp phòng tránh rơi ngã 100% của Cargill bất cứ 
khi nào nhân viên làm việc ở độ cao không được bảo vệ từ 1,2 m (4 feet) 
trở lên và dùng thiết bị hoặc dây đai chống rơi ngã trong trường hợp đó. 
Thực hiện công việc như trên có nghĩa là trong khi di chuyển, đứng yên, 
hoặc bất cứ lúc nào có nguy cơ rơi ngã từ bề mặt không được bảo vệ bởi 
tay vịn, lan can hoặc một số thiết bị khác chống rơi ngã được phê duyệt. 
Khoảng cách này được đo từ bề mặt làm việc (đi bộ) nâng đỡ nhân viên 
đến bề mặt thấp hơn tiếp theo mà nhân viên có thể rơi ngã.  
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Phải có kế hoạch/giấy phép phòng tránh rơi ngã (bao gồm kế hoạch 
cứu hộ) cho tất cả các công việc đòi hỏi nhân viên phải làm việc trong 
tình huống cần phòng tránh rơi ngã. 

Khu vực làm việc 

 Nhân viên không được làm việc một mình bất cứ khi nào tham gia vào các hoạt 
động có rủi ro cao (chẳng hạn như đi vào không gian hạn chế, làm việc ở độ cao 
cần có thiết bị/dây đai phòng chống rơi ngã, công việc về điện có khả năng phóng 
điện, làm việc trên mặt nước, phá hủy tòa nhà/cấu trúc hoặc ngắt kết nối ống dẫn). 

 Đối với bất kỳ hoạt động làm việc nào có đường dây điện trên cao, khoảng cách 
tối thiểu không được di chuyển các bộ phận dẫn điện vào là 6m (20 feet) tính từ 
bất kỳ đường dây điện trên cao nào. Nếu công việc được yêu cầu trong vùng lân 
cận của đường dây điện trên cao, chỉ được phép thực hiện khi đường dây điện 
trên cao được khóa và gắn thẻ hoặc nếu có thể nên tránh tiếp xúc với đường 
dây trên cao (ví dụ, chướng ngại vật, rào cản, giữ khoảng cách an toàn, cách 
điện tạm thời của đường dây điện trên cao). 

 Cấm cất giữ vật liệu trong khu vực giữa đường dây trên cao và rào chắn trên 
mặt đất. Khu vực dưới đường dây trên cao phải đảm bảo thông thoáng, không 
được sử dụng vào bất kỳ mục đích nào. 

 Nhân viên của Nhà thầu chỉ được phép làm việc trong khu vực chỉ định. Nhà thầu 
không được vào bất kỳ nhà máy hoặc khu vực nào khác của nhà máy khi không 
có phận sự. Chỉ được sử dụng lối đi thông thường trong trường hợp có công việc 
cần thực hiện ở đó. Nhà thầu không được đến thăm các phòng ban khác hoặc các 
bộ phận khác của những phòng ban đó nếu họ không làm việc ở đó. 

 Nhân viên của Nhà thầu làm việc trong môi trường nóng lạnh bất thường phải 
nộp một kế hoạch làm việc an toàn trong các điều kiện khắc nghiệt. Kế hoạch 
này ít nhất phải giải quyết được các vấn đề về đào tạo công nhân, PPE cũng 
như các biện pháp kiểm soát hành chính và kỹ thuật. 

 Khi sử dụng thiết bị điện trong điều kiện ẩm ướt và nguy hiểm, các bước giảm 
thiểu rủi ro phải được thực hiện như sử dụng thiết bị được đánh giá cho mục 
đích sử dụng đó. 

 Khi thực hiện đào hoặc bất kỳ công việc xâm nhập nào (ví dụ: cắt, khoan tường, 
v.v.) hoặc làm việc trong vùng lân cận của đường dây điện trên cao, các bước 
giảm thiểu phải được thực hiện như một phần của đánh giá rủi ro hoạt động để 
tất cả các dây dẫn điện có khả năng bị ảnh hưởng tại vị trí làm việc được xác 
định và bảo vệ thích hợp. 

 Nhà thầu phải gửi cho Cargill một kế hoạch làm việc an toàn cụ thể trước khi 
bắt đầu công việc trên hoặc gần sát mặt nước. Trường hợp này bao gồm, nhưng 
không giới hạn ở sông, hồ, kênh, ao lắng và bể chứa chất lỏng không có nắp đậy. 
Nhân viên phải mặc áo phao cá nhân được phê duyệt (PFD) khi làm việc trên 
hoặc gần sát mặt nước. Khi làm việc trên hoặc gần sát mặt nước mà không có 
biện pháp phòng chống rơi ngã 100%, phải sử dụng PFD giúp người bất tỉnh có 
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thể nổi ở vị trí nằm ngửa. Nhân viên không được làm việc một mình trên mặt 
nước. 

Thiết bị 

 Nhân viên của nhà thầu không được phép sử dụng hoặc vận hành bất kỳ thiết bị 
nào của Cargill, trừ trường hợp họ có sự cho phép bằng văn bản. Nếu thiết bị 
Cargill được yêu cầu cho công việc, Nhà thầu phải thông báo cho ban quản lý 
Cargill và nhận được sự cho phép bằng văn bản để sử dụng thiết bị cụ thể trong 
một thời hạn đã nêu (xem tài liệu Quy trình toàn cầu của EHS - Thiết bị cấp 
nguồn cho thiết bị di động để biết thêm thông tin). 

 Không được thay đổi thiết kế của bị và công cụ theo bất kỳ cách nào để phù hợp 
cho một công việc mà không theo mục đích thiết kế ban đầu của nhà sản xuất. 
Nhà sản xuất thiết bị phải phê duyệt bằng văn bản mọi sự điều chỉnh hoặc thay 
đổi đối với thiết bị. Chỉ những người đã được đào tạo và có thẩm quyền mới 
được vận hành máy móc và thiết bị. 

 Tất cả các dụng cụ điện cầm tay phải được trang bị các công tắc/ nút bấm cần 
duy trì áp lực để vận hành, thiết bị sẽ tự động tắt nguồn khi áp lực duy trì (từ tay 
hoặc chân công nhân) bị nhả ra. Không được phép sử dụng các dụng cụ điện 
cầm tay có công tắc bật / tắt hoặc bật- khóa để duy trì vận hành. 

 Nghiêm cấm sử dụng các máy mài góc làm công cụ cắt tại các cơ sở của Cargill. 
Việc đánh giá rủi ro để xác định các phương pháp và công cụ thay thế phải được 
thực hiện trước khi chọn máy mài góc làm công cụ cắt. 

 Như một biện pháp bổ sung, ngay cả khi bộ ngắt mạch sự cố nối đất hoặc thiết 
bị chống dòng rò (GFCI hoặc RCD) được lắp đặt cố định, các công cụ thiết bị 
cầm tay, dây nối dài và lắp đặt di động được yêu cầu phải sử dụng kèm các bộ 
GFCI hoặc RCD di động. GFCI và RCD phải được người dùng kiểm tra trước 
mỗi lần sử dụng. 

 

Khu vực đi lại, phương tiện vận tải và thiết bị di động 

 Nhà thầu cần xây dựng một kế hoạch quản lý giao thông có giá trị cho toàn bộ 
cơ sở. Ngoài phương tiện đi lại, giao thông còn đề cập đến sự chuyển động của 
các loại hình vận tải bao gồm hệ thống, máy móc, phương tiện giao hàng, bục 
làm việc di động, bục làm việc, phương tiện đi lại cá nhân và các loại hình hậu 
cần để vận chuyển thiết bị cỡ lớn. 

Để di chuyển thiết bị di động và xe cơ giới trong khu vực có mật độ đông đúc, 
một người ra hiệu được chỉ định phải ở trong toàn bộ tầm nhìn của người điều 
khiển và sẽ chỉ dẫn việc di chuyển. Trong một số trường hợp, có thể cần đến 
nhiều người ra hiệu. 

 Nhà thầu phải sử dụng các lối đi dành cho người đi bộ và đường dành cho xe 
cơ giới, đặc biệt chú ý đến những người ở gần lối vào và cổng, cơ sở ăn uống 
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(nhà ăn hoặc quán ăn tự phục vụ) và các khu vực khác có thể có nhiều người 
đi bộ gần các xe cộ đang di chuyển. 

 Không được để xe cơ giới và thiết bị di động tiếp tục vận hành nếu không có 
người điều khiển. (Yêu cầu này có thể được bãi bỏ ở các môi trường khí hậu 
khắc nghiệt). Tất cả người ngồi trên xe đều phải thắt dây an toàn. Người điều 
khiển xe cơ giới không được phép sử dụng điện thoại di động hoặc bộ đàm 
trong khi lái xe. Quy định này áp dụng cho cả thiết bị rảnh tay và không rảnh tay. 
Người điều khiển xe cơ giới chỉ được phép sử dụng các loại thiết bị này khi xe 
đang đứng yên và ở vị trí an toàn bên ngoài đường. Nếu cần thiết, thì người 
điều khiển xe cơ giới được phép sử dụng bộ đàm miễn là có sự chấp thuận 
bằng văn bản và chỉ khi đang ở tại vị trí thực hiện dự án hoặc tại cơ sở. 

 Tất cả các xe kéo, xe không có thùng chở hàng và xe tải sàn phẳng vận chuyển 
vật liệu phải được trang bị cột chống hai bên với số lượng và kích cỡ phù hợp để 
loại bỏ rủi ro vật liệu đang vận chuyển đột ngột dịch chuyển. Phải chằng buộc 
chắc chắn tất cả các vật liệu khi vận chuyển. Cần giữ khoảng cách phía dưới vật 
liệu vận chuyển trên xe kéo để thiết bị nâng hạ, càng xe nâng và thiết bị khác có 
thể tiếp cận. Phải áp dụng hệ thống kiểm soát mối nguy theo các cấp độ. Mức độ 
kiểm soát đầu tiên là tránh xa xe kéo bằng cách sử dụng cần cẩu/khung nâng, 
xe nâng hoặc thang nâng trên không. Mức độ kiểm soát thứ hai là thiết lập một 
lối đi và/hoặc tay vịn nằm trên hoặc liền kề với xe kéo. Bất kể tình trạng của mặt 
đất là như thế nào, cần phải đặt các miếng đệm bên dưới chân đỡ của xe kéo để 
ngăn chân lún xuống đất. 

 Thiết bị di động bao gồm cần cẩu, MEWPs, xe địa hình đa dụng (UTV), v.v. phải 
được bảo trì thường xuyên, tiến hành kiểm tra trước ca sử dụng và được trang 
bị hệ thống chống lật, dây an toàn, tấm chắn bảo vệ chân và/hoặc bàn chân. 
Cargill phải phê duyệt việc sử dụng các loại phương tiện này bằng văn bản và 
trước khi sử dụng. 

Rào chắn và vật cản 

 Phải dựng lan can để cảnh báo về tình trạng nguy hiểm tiềm ẩn. Không được vượt 
qua rào chắn trừ khi được phép làm như vậy. Nhân viên phải được đào tạo để 
hiểu rõ và chấp hành các loại rào chắn. Phải dùng biển báo và/hoặc thẻ để thông 
báo nhân viên bên ngoài khu vực rào chắn về các mối nguy hiểm được xác định, 
tên công ty của Nhà thầu, người chịu trách nhiệm về rào chắn và ngày hiện tại.  

 Nhà thầu phải xây dựng kế hoạch phá dỡ và đảm bảo rằng một người có đủ 
năng lực đã thực hiện cuộc khảo sát kỹ thuật về phạm vi công việc chính xác 
và phương pháp để thực hiện công việc một cách an toàn. Phải ghi lại nội dung 
khảo sát kỹ thuật này bằng văn bản và cung cấp cho Cargill ít nhất 5 ngày làm 
việc trước khi bắt đầu các hoạt động phá hủy. Nội dung khảo sát phải bao gồm 
các chi tiết về phương pháp loại bỏ, tính toàn vẹn của cấu trúc (bao gồm cả những 
cấu trúc có thể bị ảnh hưởng), cách ly các nguồn năng lượng, đánh giá rủi ro và 
cấp phép để bảo vệ tất cả nhân viên khỏi các mối nguy hiểm liên quan đến hoạt 
động phá hủy. 
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 Nhà thầu phải đảm bảo dọn sạch tất cả các mảnh vụn khỏi khu vực làm việc, 
lối đi, cầu thang, trong và xung quanh các tòa nhà hoặc các cấu trúc khác. 
Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ thùng chứa chất thải, liên tục dọn dẹp các khu 
vực làm việc và hàng ngày loại bỏ tất cả các phế liệu cũng như chất thải tích tụ 
từ các hoạt động của họ.  

 Phải căng/treo tất cả các dây cáp, dây điện, dây dẫn và ống mềm trong tòa nhà 
bằng các phương tiện không dẫn điện và trên đỉnh đầu ít nhất 2,1 m (7 ft), theo 
chu vi của tòa nhà hoặc được bảo vệ để tránh các nguy cơ vấp ngã.  

 Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm loại bỏ băng tuyết khỏi khu vực làm việc, văn phòng 
và kho lưu trữ, các cơ sở xây dựng khác mà họ đang sử dụng và lối đi giữa các 
khu vực này. Khi điều kiện thời tiết thuận lợi cho sự hình thành băng tuyết, phải 
tăng cường lực bám cho lối đi bằng muối hoặc cát.  

 Phải cung cấp biện pháp bảo vệ ở nơi có rào cọc cho cả trường hợp tiếp xúc 
theo chiều ngang và dọc. Ngoài nơi có rào cọc, phải cung cấp biện pháp bảo vệ 
trên thanh cốt thép, nơi có nguy cơ dẫn đến rách da và các thương tích liên 
quan. 

Quy tắc ứng xử cá nhân 

 Chỉ được hút thuốc ở các khu vực cho phép hút thuốc đã được ban quản lý nhà 
máy và/hoặc dự án của Cargill chấp thuận. 

 Nhà thầu phải xây dựng và thực hiện chính sách sử dụng điện thoại di động cá 
nhân, bộ đàm và thiết bị âm thanh. Người điều khiển không được phép sử dụng 
điện thoại di động cá nhân và bộ đàm trong bất kỳ phương tiện vận tải nào sử 
dụng cho dự án hoặc xe tải vận chuyển vật liệu và/hoặc thiết bị, ngay cả khi đó là 
các thiết bị rảnh tay hoặc hỗ trợ Bluetooth. Công nhân thực hiện các hoạt động 
tại hiện trường không được sử dụng điện thoại di động cá nhân. Chỉ được phép 
sử dụng điện thoại di động cá nhân trong thời gian nghỉ ngơi. Các khu vực cho 
phép sử dụng điện thoại di động cá nhân sẽ được xác định trên toàn cơ sở. 

 Nhà thầu sẽ bố trí một khu vực ăn uống được chỉ định cách xa khu vực làm 
việc chính. Khu vực ăn uống phải đảm bảo vệ sinh và không bị ảnh hưởng bởi 
thời tiết. Phải trang bị ghế ngồi, bàn và một khu vực để cất đồ ăn cho nhân viên. 
Nhà thầu phải cung cấp các bồn rửa tay và thùng rác.  

 Nhà thầu phải cung cấp trang thiết bị cho phòng vệ sinh, bao gồm khu vực rửa 
tay và nước nóng, trong vòng 45 ngày kể từ khi huy động nhân lực làm việc tại 
cơ sở. Có thể thuê và sử dụng nhà vệ sinh cá nhân di động có các bồn rửa tay 
trước thời hạn 45 ngày.  

 Nhà thầu phải đảm bảo cung cấp nước uống cho tất cả nhân viên. Phải giữ sạch 
và niêm phong bằng băng keo các thiết bị làm mát nước dùng cho mục đích phân 
phối nước để giữ vệ sinh. Phải cung cấp cốc giấy. 
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6. CHỨNG NHẬN, KIỂM TRA, GIẤY PHÉP LÀM VIỆC (PTW) CỦA CƠ 
QUAN QUẢN LÝ VÀ CARGILL 

 Một số hoạt động có thể yêu cầu phải có giấy phép làm việc của Cargill. 
Những hoạt động này bao gồm nhưng không giới hạn ở: 

• Làm việc ở trên cao 

• Công việc điện 

• Công việc phát sinh nhiệt 

• Vào không gian hạn chế  

• Đào xới 

• Cẩu nâng và lắp đặt 

• Tiêu hủy amiăng, chì 

• Phá hủy.  

Đại diện của Nhà thầu sẽ xác nhận với ban quản lý dự án của Cargill nếu bất kỳ 
hoạt động nào thuộc phạm vi của Nhà thầu yêu cầu giấy phép làm việc của Cargill. 

 Một số quy định của địa phương yêu cầu giấy phép cho các hoạt động cụ thể như 
đào, nâng vật nặng, tiêu hủy amiăng và chì, xử lý không khí, xử lý nước, xử lý 
nước mưa trong công trình xây dựng và sản sinh chất thải nguy hại. Các nhà thầu 
có trách nhiệm bảo vệ và tuân thủ các giấy phép này, trừ khi Ban quản lý dự án 
của Cargill đã ủy thác trách nhiệm này cho người khác bằng văn bản. 

 Một người được chứng nhận là đủ năng lực của bên thứ ba sẽ kiểm tra kỹ lưỡng 
tất cả các cần cẩu và thiết bị cẩu. Hàng năm phải kiểm tra các cần cẩu được lắp 
ráp tại cơ sở trước khi đưa vào sử dụng. Nhà thầu phải cung cấp cho Cargill tài 
liệu về tất cả các lần kiểm tra cần cẩu và lưu giữ tài liệu này tại cơ sở. 

 Tất cả các giàn giáo phải do người có đủ năng lực kiểm tra và gắn thẻ trước 
khi sử dụng lần đầu và sau bất kỳ sự kiện nào có thể ảnh hưởng đến tính 
toàn vẹn của cấu trúc giàn giáo. Không được sử dụng giàn giáo chưa gắn thẻ. 
Người dùng giàn giáo phải kiểm tra giàn giáo trước mỗi lần sử dụng. Nhà thầu 
phải lên lịch kiểm tra giàn giáo và thực hiện theo lịch đó. Một người có đủ năng 
lực phải thực hiện các điều chỉnh cho giàn giáo.  

  

7. THIẾT BỊ 

 Nhà thầu sẽ xây dựng và thực hiện một quy trình chính thức, đồng thời lập kế 
hoạch bằng văn bản để xác định, chứng nhận, kiểm tra và bảo trì (bao gồm cả 
giám sát và kiểm tra tình trạng ăn mòn) tất cả các thiết bị do Nhà thầu cung cấp 
(bao gồm cả thiết bị quan trọng) để đảm bảo phù hợp với dịch vụ, cũng như tuân 
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thủ các yêu cầu của cơ quan quản lý và pháp luật. Quy trình và kế hoạch này sẽ 
bao gồm các yêu cầu 

• Vận hành trong giới hạn hoạt động do nhà sản xuất xác định và theo tài 
liệu về quy trình vận hành. 

• Giám sát, ghi chép và điều tra bất kỳ sự cố bất ngờ cũng như hoạt động 
nào ngoài ý muốn mà không nằm trong giới hạn hoạt động được nêu trong 
các quy trình vận hành có liên quan. 

• Xác minh tính đầy đủ và chính xác của các phương pháp đo lường cũng 
như giám sát thiết bị theo khoảng thời gian xác định. 

• Đánh giá kết quả kiểm tra thiết bị và sửa đổi kế hoạch kiểm tra khi cần thiết 
để giảm thiểu rủi ro nảy sinh. 

Nhà thầu phải tuân thủ các Yêu cầu về EHS và chỉ sử dụng, mua hoặc cung cấp 
vật liệu phù hợp để tiến hành công việc một cách an toàn, đồng thời cung cấp 
môi trường làm việc an toàn cho tất cả mọi người. 

Khi được Cargill yêu cầu, Nhà thầu phải xác nhận rằng thiết bị phù hợp với các 
yêu cầu về thiết bị. Nhà thầu phải cung cấp cho Cargill các báo cáo về tiến độ 
kiểm tra và/hoặc bảo trì hiện tại và báo cáo hoàn thành hoặc các tài liệu khác 
lien quan đến thiết bị. 

8. AN TOÀN ĐIỆN 

 Tất cả các yêu cầu về tiêu chuẩn điện địa phương phải được tuân thủ. 

 Thiết bị điện chỉ được sử dụng đúng mục đích và không bao giờ được vận hành 
ngoài giới hạn thiết kế. 

 Chỉ những người có đủ năng lực mới được phép thi công công việc điện. 

 Nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn tối thiểu của Cargill đối với việc 
thiết kế, xây dựng và thử nghiệm các hệ thống điện và thiết bị cung cấp điện cho 
các thiết bị và thiết bị trên công trường, dự án xây dựng và phá dỡ. 

 Tất cả các hoạt động làm việc (có điện hoặc không sử dụng điện) có tiếp xúc với 
nguy cơ điện cần phải có Giấy phép làm việc điện (EWP) kết hợp với PHJA 
Đánh giá rủi ro hoạt động điện (EARA) là bắt buộc đối với tất cả các hoạt động 
công việc điện. Cần có Giấy phép Làm việc liên quan đến Điện sống (EEWP) kết 
hợp với EARA đối với các công việc làm việc trong vùng lân cận với các bộ phận 
thiết bị đang có điện. 

 Khóa tagout (LOTO) được yêu cầu phải sử dụng cho tất cả các công việc điện 
trên thiết bị vượt quá 50V (AC hoặc DC). Nhà thầu phải có quy trình bằng văn 
bản để đưa và kiểm định thiết bị trong tình trạng làm việc an toàn về điện (LOTO 
điện) và để đưa vào sử dụng. 
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 Tất cả các nhiệm vụ/ công việc liên quan đến điện phải được thực hiện bằng 
cách sử dụng thiết bị và dụng cụ bảo vệ cá nhân (PPE) thích hợp. 

 Không được phép làm việc trên các bộ phận có điện áp > 50V sau tháng 5 năm 
2021 đối với tất cả các địa điểm của Cargill, ngoại trừ các hoạt động được quy 
định trong quy trình Thực hiện Công việc An toàn Điện của EHS Toàn cầu. 

 Các hoạt động công việc này yêu cầu các bước giảm thiểu rủi ro cụ thể, chẳng 
hạn như sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE), công cụ cách điện và thiết bị đo 
lường được chứng nhận. 

 Nhà thầu phải tuân thủ tất cả các quy trình làm việc an toàn theo quy định trong 
quy trình Thực hiện Công việc An toàn Điện EHS Toàn cầu khi thực hiện công 
việc tại các công trường của Cargill. 

9. DỌN DẸP 

 Nhà thầu phải giữ cho khu vực làm việc, khu vực nghỉ ngơi, khu vực lưu trữ và 
nhà kho ở tình trạng gọn gàng và sạch sẽ. Ngoài ra, Nhà thầu phải đảm bảo loại 
bỏ ngay lập tức và ít nhất một lần mỗi ngày các công cụ, phụ kiện và các vật liệu 
dư thừa không cần thiết, mảnh vụn xây dựng, ván, bông thủy tinh, cáp phế liệu, 
vật liệu đóng gói, thực phẩm phế liệu và các vật dụng khác khỏi các khu vực mà 
Nhà thầu hoặc nhà thầu phụ sử dụng.  

 Nhóm dự án của Cargill sẽ đánh giá mức độ ngăn nắp và sạch sẽ tại khu vực 
thực hiện dự án cũng như các khu vực làm việc khác nhau. Kết quả đánh giá sẽ 
là một chỉ số chính cho biết hiệu quả công việc của Nhà thầu. Trong trường hợp 
xác định hiệu quả dọn dẹp kém, Cargill có quyền điều động một đội dọn dẹp và 
tính chi phí phát sinh cho Nhà thầu không thực hiện nghĩa vụ của mình hoặc có 
quyền bố trí một đội dọn dẹp là nhân viên của các nhà thầu khác tại cơ sở.  

 Nhà thầu phải dọn dẹp và sau đó lưu trữ an toàn tất cả các công cụ cũng như 
vật liệu. Không được để những người thực hiện dự án gặp phải rủi ro trượt, 
vấp ngã hoặc rơi do việc đặt cáp, ống mềm, ống hoặc thiết bị khác không đúng 
cách hoặc do bất kỳ vật liệu lưu trữ nào gây ra. Tất cả các lối thoát hiểm phải 
luôn thông thoáng. 

10. HÓA CHẤT ĐỘC HẠI 

 Nhà thầu và tất cả các Nhà thầu phụ sẽ gửi bảng dữ liệu an toàn (SDS) của tất cả 
các hóa chất sẽ dùng tại cơ sở để Cargill xem xét và phê duyệt trước khi mang đến 
cơ sở. Nhà thầu có trách nhiệm tuân thủ Tiêu chuẩn hài hòa toàn cầu (Global 
Harmonized Standard) và tất cả các yêu cầu thông báo về mối nguy hại do tiểu 
bang và địa phương đặt ra, bao gồm: 

• Xây dựng và triển khai chương trình thông báo về mối nguy hại bằng văn 
bản cho cơ sở và cung cấp các bản sao cho Cargill theo yêu cầu 
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• Tiến hành đánh giá rủi ro để xác định loại hoặc cách sử dụng nào của hóa 
chất nào được coi là có rủi ro cao về an toàn 

• Duy trì danh sách tất cả các vật liệu độc hại có tại nơi làm việc và dán danh 
sách đó ở một vị trí mà tất cả nhân viên có thể nhìn thấy được. Phải lưu trữ 
SDS của từng vật liệu. 

• Huấn luyện nhân viên của mình cách xử lý và bảo vệ thích hợp khỏi tất cả 
các vật liệu độc hại 

• Cung cấp cho Cargill số lượng từng loại vật liệu độc hai được mang đến cơ sở 

• Dán nhãn hóa chất bằng tên thích hợp, mức độ độc hại và các cảnh báo 

• Cung cấp các bản sao của danh sách vật liệu độc hại và SDS cho các 
quan chức tiểu bang và địa phương theo yêu cầu 

 Nhà thầu cần thực hiện các bước một cách hiệu quả và có trách nhiệm để ngăn 
chặn, kiểm soát và dọn sạch tất cả các sự cố tràn, đồng thời thông báo ngay cho 
Cargill về bất kỳ sự cố tràn hóa chất nào, bao gồm cả nhiên liệu và chất bôi trơn. 
Nhà thầu cũng sẽ thông báo cho (các) cơ quan quản lý thích hợp về bất kỳ sự cố 
tràn nào vượt quá ngưỡng quy định.  

 Tất cả thùng dạng trống, thùng chứa, hóa chất và chất thải do Nhà thầu tạo ra 
là tài sản và thuộc trách nhiệm của Nhà thầu.  

 Khi kết thúc công việc, Nhà thầu phải dọn sạch hàng ngày và loại bỏ chất thải 
hóa học khỏi cơ sở. Nhà thầu có trách nhiệm xử lý chất thải theo tất cả các 
hướng dẫn của cơ quan quản lý.  

 Nhà thầu sẽ không được thải bỏ bất kỳ vật liệu xây dựng hoặc hóa chất nào, 
kể cả nước bảo trì, vào nguồn nước hoặc cống rãnh tại địa phương. 

11. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG KHẨN CẤP 

 Nhà thầu sẽ tuân thủ Kế hoạch hành động khẩn cấp của Cargill khi ở cơ sở làm 
việc của Cargill, trừ khi Cargill xác nhận khác. 

 Nhà thầu sẽ xây dựng một kế hoạch an toàn khẩn cấp và các quy trình liên quan 
cho cơ sở thực hiện dự án. Kế hoạch này có thể được lồng ghép vào kế hoạch 
đảm bảo an toàn của Nhà thầu cho EHS rộng hơn dành riêng cho từng cơ sở 
hoặc dùng độc lập như một tài liệu điều chỉnh theo kế hoạch an toàn phòng cháy 
chữa cháy cho cơ sở Cargill hiện tại. Kế hoạch sẽ bao gồm các cơ sở tạm thời 
của dự án và công trường làm việc. Kế hoạch hành động khẩn cấp của Nhà thầu 
sẽ gồm những điều sau đây: 

• Đảm bảo rằng các đánh giá an toàn cháy nổ phù hợp và đầy đủ đã được 
thực hiện trước khi làm việc tại cơ sở 
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• Bố trí những người có chuyên môn làm nhân viên an toàn phòng cháy 
chữa cháy (áp dụng theo quy định của địa phương) 

• Cung cấp hệ thống báo cháy phù hợp, thiết bị chữa cháy và các lối thoát 
hiểm đầy đủ, bao gồm cả biển báo, trong tất cả các cơ sở được chỉ định 
cũng như đảm bảo kiểm tra và kiểm định thường xuyên 

• Thông báo về số điện thoại khẩn cấp (bao gồm cả dịch vụ điện thoại khẩn 
cấp 24 giờ) 

• Cam kết thực hiện các cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy thường xuyên 

• Cấm đốt chất thải hoặc vật liệu khác tại cơ sở thực hiện dự án 

• Cấm sử dụng các nguồn phát ra lửa không được che chắn  

• Cam kết tích cực quản lý công việc sinh nhiệt thông qua việc sử dụng hệ 
thống giấy phép làm việc 

• Tuân thủ các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy áp dụng cho các 
tòa nhà hiện tại của Cargill ở nơi lân cận khu vực làm việc của dự án 

• Phải thay thế ngay cam kết dùng bình chữa cháy. Nhà thầu phải chứng minh 
rằng nhân viên của mình đã được đào tạo về cách sử dụng các bình chữa 
cháy. 

• Nhân viên phải được đào tạo về cách ứng phó với các sự cố điện, đặc biệt là 
cách giải thoát người bị thương khỏi mạch điện và cách điều trị cho một 
người (ví dụ: hô hấp nhân tạo, AED và chăm sóc vết thương bỏng sau sự cố 
tia lửa hồ quang) 

12. YÊU CẦU VỀ ĐIỀU TRA SỰ CỐ 

 Nhà thầu phải tuân theo quy trình điều tra và báo cáo sự cố chính thức cho các 
sự cố liên quan đến công việc. Quy trình này yêu cầu tối thiểu như sau: 

• Thông báo bằng miệng cho Cargill về các sự cố ngay khi xảy ra 

• Thông báo bằng văn bản cho Cargill về bất kỳ SIFp nào (Sự cố có khả 
năng gây ra thương tích nghiêm trọng và tử vong) (Phụ lục G) trong vòng 
hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi sự cố xảy ra hoặc trong khung thời gian 
quy định theo các yêu cầu của cơ quan quản lý và pháp luật, tùy theo thời 
gian nào ngắn hơn 

• Bắt đầu điều tra bất kỳ sự cố nào có khả năng gây ra thương tích nghiêm 
trọng và tử vong trong vòng bốn mươi tám (48) giờ kể từ khi sự cố xảy ra 
hoặc trong khung thời gian quy định theo các yêu cầu của cơ quan quản lý 
và pháp luật, tùy theo thời gian nào ngắn hơn 

• Phải duy trì và cung cấp văn bản chính thức ghi lại tất cả các thông báo 
cho Cargill theo yêu cầu 
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• Phải duy trì và đưa ra thông báo kịp thời cho Cargill theo yêu cầu 

• Tất cả các cáo buộc vi phạm yêu cầu của cơ quan quản lý và pháp luật 
liên quan đến EHS trong công việc 

• Tất cả các hoạt động kiểm tra hoặc thông báo kiểm tra công việc hoặc 
nơi làm việc bất kỳ của bất kỳ cơ quan nào 

• Bất kỳ hành vi nào không tuân thủ các thỏa thuận về EHS 

Phải phân tích căn nguyên để xác định nguyên nhân gốc rễ và xử lý các lỗi 
hệ thống. 

 Nhà thầu phải có trách nhiệm xây dựng và thực hiện các kế hoạch hành động 
khắc phục, bao gồm trách nhiệm giải trình, thời hạn và quy trình theo dõi. 

 Nhà thầu phải phân tích kết quả điều tra sự cố theo định kỳ (chẳng hạn như hàng 
tháng, hàng quý hoặc theo cách khác được Cargill xác nhận) để xác định xu hướng. 
Nhà thầu phải xây dựng các kế hoạch hành động bằng chi phí của họ để giải quyết 
các xu hướng đã xác định. Các kế hoạch này sẽ bao gồm thời hạn hoàn thành và 
quy trình theo dõi các hành động cho đến khi kết thúc. Nhà thầu phải sẵn sàng 
trình bày thông tin này tại các cuộc họp đánh giá hiệu quả thực hiện với Cargill. 

 Nhà thầu phải hợp tác trong cuộc điều tra sự cố mà Cargill đang thực hiện. 
Nhà thầu phải cung cấp (không giới hạn) mọi dữ liệu, tài liệu, hình ảnh, cảnh 
quay video hoặc bản ghi khác mà Cargill yêu cầu trong quá trình điều tra cùng 
với các báo cáo và sự hợp tác từ bất kỳ nhân viên nào biết được mọi sự thật 
hoặc tình huống liên quan đến sự cố. 

 Trong trường hợp công việc bị dừng lại do sự cố có khả năng gây ra thương tích 
nghiêm trọng hoặc tử vong (SIFp), Nhà thầu không được tiếp tục công việc nếu 
chưa có sự chấp thuận của Cargill. 

13. KIỂM SOÁT SỨC KHỎE 

 Các biện pháp quản lý rủi ro của Nhà thầu sẽ bao gồm các chương trình giám 
sát vệ sinh công nghiệp, theo dõi sức khỏe và kiểm soát bệnh truyền nhiễm. 

 Các nhà thầu phải cập nhật các kế hoạch EHS cụ thể tại địa điểm với kế hoạch 
an toàn COVID-19 của họ. 

 Nhà thầu phải đảm bảo rằng tất cả các nhân viên đều có quyền tiếp cận với các 
chương trình đánh giá y tế và chăm sóc sức khỏe ở mức thích hợp (sơ cứu cũng 
như chăm sóc y tế căn bản và khẩn cấp). Nhà thầu phải cung cấp từng dịch vụ 
trong số này trừ khi Cargill xác nhận bằng văn bản rằng Cargill sẽ cung cấp các 
dịch vụ này.  

Cho dù Cargill hay Nhà thầu cung cấp dịch vụ vận chuyển cấp cứu, thì Nhà thầu 
phải chịu trách nhiệm cho tất cả các dịch vụ điều trị y tế mà người được cấp cứu 
nhận được. 
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 Nhà thầu phải áp dụng một chương trình công thái học, bao gồm nhưng không 
giới hạn ở việc thực hiện bài tập giãn cơ buổi sáng để tránh làm tổn thương mô 
mềm khi làm việc. 

 Nhà thầu phải áp dụng chương trình phòng chống mất thính giác khi nhân viên 
tiếp xúc với tiếng ồn ở mức tối thiểu là 85 dBA hoặc theo yêu cầu của cơ quan 
quản lý. 

 Nhà thầu phải kiểm soát tình trạng mệt mỏi thông qua một chương trình kiểm 
soát tình trạng mệt mỏi đã thiết lập. 

 Nhà thầu vẫn có nghĩa vụ cung cấp nhân sự phù hợp cho công việc ngay cả khi 
Cargill cung cấp bất kỳ dịch vụ chăm sóc y tế nào. 

14. BẢO VỆ ĐƯỜNG HÔ HẤP 

 Nhà thầu có nhân viên sử dụng mặt nạ phòng độc để phục vụ cho công việc của 
họ cần phải gửi bản sao tài liệu của chương trình bảo vệ đường hô hấp cho 
Cargill. 

15. CÁC CUỘC KHẢO SÁT EHS 

 Ban quản lý dự án của Cargill và Bộ phận EHS của Nhà thầu sẽ tiến hành 
các cuộc khảo sát EHS định kỳ của dự án. Phải báo cáo bất kỳ trường hợp nào 
không tuân thủ các yêu cầu về EHS quan sát được cho người đại diện thích hợp 
của Nhà thầu để khắc phục ngay lập tức.  

 Cho dù có các cuộc khảo sát EHS này hay không thì Nhà thầu vẫn phải có trách 
nhiệm tự kiểm tra công việc và thiết bị của họ, cũng như thực hiện công việc 
theo cách an toàn và bảo vệ môi trường. 

16. LIÊN TỤC CẢI THIỆN 

 Ban lãnh đạo của Nhà thầu sẽ xem xét kế hoạch an toàn dành riêng cho từng cơ 
sở (EHS) theo các khoảng thời gian đã lên lịch để đảm bảo kế hoạch luôn phù 
hợp, thỏa đáng và hiệu quả. 

 Quy trình xem xét sẽ bao gồm đánh giá và ghi lại các cơ hội cải thiện cũng như 
sự cần thiết phải thay đổi kế hoạch an toàn dành riêng cho từng cơ sở (EHS). 

 Tối thiểu là các hồ sơ xem xét phải ghi lại các cơ chế giám sát và đo lường dùng 
để xác định các hành động cải thiện. 

 Cargill có thể thực hiện các cuộc kiểm tra an toàn chi tiết đối với tất cả các Nhà 
thầu tại cơ sở. Các cuộc kiểm tra này sẽ tập trung vào việc các Nhà thầu đang 
triển khai và ghi lại các chính sách cũng như chương trình an toàn của công ty 
hiệu quả đến mức nào. 



 

CÁC YÊU CẦU VỀ AN TOÀN ĐỐI 
VỚI 

NHÀ THẦU CỦA CARGILL 
(Sổ tay hướng dẫn dành cho  

các công ty bên nhà thầu) 

Ngày sửa đổi: 
12/2020 

 

 

 Trang 22 

17. QUY TRÌNH QUAN SÁT VÀ LẬP KẾ HOẠCH 
Để đạt được mục tiêu KHÔNG có sự cố của Cargill, Nhà thầu phải triển khai các quy 
trình có trong phần này mà. Theo các quy trình Phân tích mối nguy trước khi làm việc 
(PJHA) và/hoặc Họp vắn trước khi thực hiện công việc (PTB) cũng như Quan sát an toàn, 
người giám sát trực tiếp phải đào tạo về công việc cho công nhân. Sau khi huy động nhân 
viên, Nhà thầu phải đào tạo và hướng dẫn cho họ về các trách nhiệm cá nhân của họ 
(có trong các công cụ này của Cargill). 

 Phân tích mối nguy trước khi làm việc (PJHA) Nhóm làm việc được phân công 
thực hiện công việc dưới sự hướng dẫn của người giám sát sẽ triển khai PJHA. 
Người giám sát xác định (các) khu vực làm việc và (các) công việc cần thực hiện, 
sau đó hướng dẫn nhóm làm việc triển khai PJHA. Để triển khai PJHA, người 
giám sát phải thu hút được nhóm làm việc tham gia vào quá trình xác định các 
mối nguy và biện pháp kiểm soát mối nguy, chẳng hạn như PPE, yêu cầu đào 
tạo, giấy phép và quy trình. Các thành viên của nhóm làm việc phải ký vào tài liệu 
PJHA để cho biết họ đã tham gia, hiểu rõ kế hoạch và đồng ý tuân theo kế hoạch. 
Phải tiến hành PHJA hàng ngày hoặc khi các điều kiện và/hoặc phạm vi thay đổi. 

 Họp vắn trước khi thực hiện công việc (PTB): PTB là một cuộc họp vắn 
hang ngày về EHS liên quan đến (các) nhiệm vụ được lên lịch cho nhóm làm 
việc trong ca làm việc. Các cuộc họp này thường mất từ 2 đến 10 phút và đề ra 
các biện pháp cụ thể về EHS cho công việc. Phải thực hiện các cuộc họp PTB 
ít nhất là hàng ngày và bất cứ khi nào một công việc có thể gặp phải các mối 
nguy khác với công việc trước đó.  

 Quan sát an toàn: Quan sát an toàn là một quy trình chủ động được thiết kế để 
xác định và ghi lại các hành động cũng như điều kiện liên quan đến EHS trong 
môi trường làm việc. Tất cả các giám sát viên của Nhà thầu đều phải tham gia 
vào quy trình quan sát an toàn bằng cách lập văn bản về các quan sát và gửi 
cho ban quản lý dự án của Cargill ít nhất là hàng tuần hoặc theo quy định của dự 
án. Quy trình quan sát an toàn cho phép bất kỳ nhân viên nào tại cơ sở ghi lại 
các biện pháp thực hiện EHS đúng hoặc không đúng cách và xác định nguyên 
nhân gây ra bất kỳ sai sót nào để có thể đưa ra biện pháp khắc phục. 

18. AN NINH 

 Nhà thầu sẽ chỉ được vào cơ sở Cargill qua cổng do Cargill chỉ định. Tất cả các 
phương tiện vận tải của Nhà thầu đi vào hoặc rời khỏi cơ sở Cargill sẽ phải ghi rõ 
tên công ty ở bên sườn xe và sẽ bị kiểm tra. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về 
hành vi trộm cắp bất kỳ tài sản nào của Cargill do nhân viên của Nhà thầu gây ra. 

 Nhà thầu phải tuân thủ các chính sách và quy trình quản lý an ninh của Cargill, 
có hiệu lực tại mỗi cơ sở làm việc của Cargill, bao gồm cả hạn chế sự hiện diện, 
mang theo hoặc sử dụng súng và các vũ khí khác gây chết người hoặc không 
gây chết người. 
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 Trong trường hợp Nhà thầu nhận thấy có sự cố an ninh, mối đe dọa hoặc trường 
hợp khẩn cấp ảnh hưởng hay liên quan đến công việc hoặc nhân viên, thì Nhà 
thầu phải thông báo ngay cho Cargill theo quy trình điều tra và báo cáo sự cố.  

19. LỰA CHỌN NHÀ THẦU PHỤ VÀ CÁC VAI TRÒ 

 Nhà thầu chỉ được thuê Nhà thầu phụ đã được thẩm định trước theo yêu cầu 
của Cargill. 

 Nhà thầu phải xác minh rằng Nhà thầu phụ đáp ứng các Yêu cầu về EHS trong 
suốt quá trình thực hiện công việc. 

20. CHÍNH SÁCH VỀ RƯỢU VÀ MA TÚY CŨNG NHƯ VIỆC TUÂN 
THỦ 

Cargill nghiêm cấm bất kỳ nhân viên nào sử dụng, sở hữu, mua bán, chuyển nhượng, 
che giấu, vận chuyển các chất cấm khi đang thực hiện công việc, ở tại cơ sở làm việc 
của Cargill, trong bất kỳ phương tiện vận tải nào của công ty hoặc trong thời gian làm 
việc cho công ty. Nhà thầu phải đảm bảo rằng nhân viên tuân thủ lệnh cấm này và 
không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ chất cấm nào tại những thời điểm và địa điểm này. 

 Nhà thầu phải thông báo để tất cả nhân viên nắm được chính sách về rượu và 
ma túy của Cargill trước khi bắt đầu công việc. 

 Theo các yêu cầu hiện hành của cơ quan quản lý và pháp luật, Nhà thầu phải có 
chính sách về rượu và ma túy, bao gồm các quy định sau: 

• Nhân viên không được mua bán, chuyển nhượng, che giấu, vận chuyển 
hoặc sở hữu các chất cấm, cũng như không bị ảnh hưởng bởi các chất bị 
cấm trong khi làm việc. 

• Nhân viên của Nhà thầu phải thông báo cho công ty của họ trong trường hợp 
nhân viên đó sử dụng bất kỳ loại thuốc kê đơn/không kê đơn nào hoặc bất kỳ 
chất nào khác mà họ cho rằng hoặc đã được tư vấn rằng chất đó có thể làm 
giảm khả năng phán đoán hoặc hiệu quả công việc của họ, hoặc gây ra tác 
dụng phụ cho các chức năng bình thường của hệ thần kinh hoặc thể chất. 

• Nhân viên của Nhà thầu được yêu cầu lái xe trong khi thực hiện công việc 
sẽ phải thông báo cho công ty của họ nếu họ không còn giấy phép lái xe 
hợp lệ và/hoặc không bị hạn chế nữa do họ đã từng bị bắt hoặc bị kết án 
liên quan đến ma túy và/hoặc rượu. 

• Tuân theo các quy định của địa phương, có thể tiến hành thử nghiệm, kiểm 
tra về sự hiện diện của một số chất bị cấm được xác định bởi Cargill có thể 
diễn ra: 

– Trước khi xác nhận sử dụng nhân viên. 

– Sau khi có sự cố xảy ra tại cơ sở làm việc của chủ sở hữu.  
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– Trong chương trình kiểm tra ngẫu nhiên hoặc kiểm tra do có sự nghi 
ngờ thỏa đáng. 

Nếu Cargill hoặc Nhà thầu có lý do thỏa đáng để nghi ngờ rằng nhân viên của Nhà 
thầu đang sử dụng ma túy hoặc rượu, thì người đó sẽ phải trải qua các quy trình sau: 

• Kiểm tra ma túy bất cứ lúc nào và vì bất cứ lý do gì.  

• Khám xét các cơ sở, khu nhà ở, xe cộ, tủ khóa và tài sản cá nhân khác 
trong phạm vi cơ sở, dự án thuộc quyền quản lý của chủ đầu tư/chủ sở 
hữu. 

Bất kỳ nhân viên nào từ chối tham gia quy trình kiểm tra Chất cấm theo yêu cầu 
của chủ sở hữu hoặc Nhà thầu sẽ không được tiếp tục làm việc vì vẫn đang còn 
trong quy trình chờ kiểm tra Chất cấm. 

Bất kỳ nhân viên nào xét nghiệm dương tính với chất cấm phải bị dừng và loại 
khỏi công việc đang làm, chờ xác nhận kết quả xét nghiệm và điều tra thêm.  

 Nhà thầu sẽ thông báo cho Cargill về bất kỳ sự cố nào liên quan đến chất cấm 
theo quy trình điều tra và báo cáo sự cố (tham khảo Mục 11). 

 Cargill có quyền báo cáo cho các cơ quan chức năng về hoạt động bất hợp pháp 
đã biết hoặc khả nghi. 

21. CHÍNH SÁCH VỀ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC VÀ CÁC TÌNH 
HUỐNG NGUY HIỂM SẮP XẢY RA (KHẢ NĂNG GÂY RA 
THƯƠNG TÍCH NGHIÊM TRỌNG VÀ TỬ VONG)  

 Nhà thầu phải có hành động khắc phục và/hoặc chính sách cũng như quy trình 
kỷ luật để xử lý hành vi không tuân thủ các quy tắc và quy định về EHS do nhà 
thầu phụ và nhân viên của nhà thầu phụ cấp dưới gây ra.  

 Nhà thầu phải đảm bảo nhân viên của Nhà thầu và nhà thầu phụ tuân thủ các 
quy tắc, quy định và biện pháp đảm bảo EHS. 

 Nếu phát hiện bất kỳ trường hợp nào mà Cargill cho rằng có thể gây ra thiệt hại 
nghiêm trọng về thể chất, bệnh tật, tử vong hoặc thiệt hại đáng kể về môi 
trường, thì trưởng nhóm dự án của Nhà thầu hoặc người đại diện phụ trách về 
EHS sẽ đình chỉ công việc liên quan ngay lập tức. Công việc chỉ có thể tiếp tục 
sau khi Cargill đã hài lòng với hành động khắc phục các vấn đề về EHS. Ví dụ về 
các sự cố có khả năng gây ra thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong trong các 
tình huống “nguy hiểm sắp xảy ra” (Phụ lục G) có thể bao gồm, nhưng không 
giới hạn ở những trường hợp sau: 

• Ngã từ trên cao 

• Công trường đào xới không được chống đỡ hoặc tạo độ dốc thích hợp 

• Nguy cơ điện giật 
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• Các hoạt động làm việc gây nguy cơ thương tích cho nhân viên của 
nhà máy hoặc dân thường 

• Vận hành phương tiện vận tải, máy móc hoặc thiết bị nặng một cách 
không an toàn 

• Quy trình Khóa/Gắn thẻ báo khóa không phù hợp 

 Ngoài việc đình chỉ công việc ngay lập tức, quy trình khắc phục các tình huống 
nguy hiểm sắp xảy ra tuân theo “Chính sách tuân thủ quy định về EHS” đặt ra 
trong Mục 21. 

22. CHÍNH SÁCH TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VỀ EHS 
Nhà thầu phải tuân thủ các yêu cầu và quy định hiện hành về EHS. Các quy trình dưới 
đây đề ra một hệ thống 3 bước để khắc phục các vấn đề về tuân thủ. Tuy nhiên, nếu cho 
rằng các vấn đề không tuân thủ là nghiêm trọng, thì Cargill có thể chấm dứt hợp đồng với 
Nhà thầu bất cứ lúc nào. 

 Hành động cấp 1  

Nếu Nhà thầu không tuân thủ các yêu cầu hiện hành về LIFESavers và nhiều trường hợp 
yêu cầu không liên quan đến LIFESavers, thì ban quản lý cơ sở và/hoặc dự án của Cargill 
sẽ đưa ra “Thông báo bằng văn bản về trường hợp không tuân thủ quy định về EHS” 
(Phụ lục. H) cho người đại diện phụ trách vận hành và người đại diện phụ trách về EHS 
tại cơ sở của NHÀ CUNG CẤP (NHÀ THẦU). Ban quản lý cơ sở và/hoặc dự án của 
Cargill cũng sẽ gửi “Thư cảnh báo về tình trạng không tuân thủ quy định về EHS ” (Error! 
Reference source not found. I) và một bản sao Thông báo về trường hợp không tuân 
thủ quy định về EHS cho Chủ tịch hoặc Giám đốc sản xuất của Nhà thầu. Các bản sao 
của 2 tài liệu này cũng sẽ được chuyển cho Giám đốc EHS và Giám đốc sản xuất của 
Nhà thầu. 

  Hành động cấp 2 

Nếu không khắc phục hành vi không tuân thủ quy định về EHS theo Hành động cấp 1 hoặc 
Nhà thầu liên tục không tuân thủ các quy định hiện hành về EHS, thì Ban quản lý dự án của 
Cargill sẽ ban hành “Văn bản thông báo về vấn đề tạm ngừng công việc” (Phụ lục I) cho 
Nhà thầu. Công việc của Nhà thầu sẽ không được tiếp tục cho đến khi giám đốc sản xuất 
của Cargill và giám đốc sản xuất của Nhà thầu hoặc người có vị trí tương đương đã họp 
và Nhà thầu đã đề xuất các hành động khắc phục được Cargill chấp nhận. 

Những hành động này bao gồm nhưng không giới hạn ở: 

• Sa thải nhân viên nhất định của Nhà thầu khỏi dự án. 

• Thay đổi các quy trình làm việc của Nhà thầu. 

• Cargill triển khai hành động khắc phục và Nhà thầu chịu chi phí hỗ trợ. 
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Nhà thầu sẽ không tiếp tục công việc cho đến khi ban lãnh đạo hoạt động của 
Cargill chấp nhận các hành động khắc phục được đề xuất. Ban quản lý hoạt động 
của Cargill sẽ ghi lại và lưu hồ sơ kết quả cuộc họp dưới dạng biên bản cuộc họp. 

 Hành động cấp 3 

Nếu Hành động cấp 1 và 2 không dẫn đến việc Nhà thầu tuân thủ quy định về 
EHS, thì Nhà thầu có thể bị chấm dứt hợp đồng. Sau khi xác minh với ban quản lý 
cơ sở và/hoặc dự án của Cargill rằng quy trình tuân thủ quy định về EHS đã được 
làm theo và sau khi đưa ra thông báo áp dụng cho Nhà thầu, ban quản lý hoạt 
động của Cargill có thể chấm dứt hợp đồng với Nhà thầu. Nhà thầu đã chấm dứt 
hợp đồng theo quy trình này sẽ không đủ điều kiện tham gia các dự án của Cargill 
trong tương lai cho đến khi Nhà thầu thực hiện và chứng minh được các hành 
động khắc phục để cải thiện các điểm thiếu sót của họ. Chỉ khi có sự chấp thuận 
bằng văn bản từ ban lãnh đạo hoạt động của Cargill thì Nhà thầu mới đủ điều kiện 
ký kết lại hợp đồng  
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Phụ lục A 
Mẫu đánh giá mức độ rủi ro theo phạm vi công việc 

Mô tả nhiệm vụ:  

 

 

 

Ngày đánh giá: 

Nhóm: 

 

 

 Rủi ro tiềm ẩn  
Mô tả về rủi ro/mối nguy tiềm 
ẩn Nhiệm vụ Mức độ rủi ro 

Giảm thiểu mối 
nguy 

1 Bản chất công việc 

Rủi ro trong các hoạt động làm việc (ví 
dụ: vận hành nâng, công việc phát 
sinh nhiệt, không gian hạn chế, đào, 
làm việc trên thiết bị sống hoặc gần 
thiết bị sống, làm việc trên cao, phá 
dỡ, v.v.) 

    

2 Công việc do nhiều nhà thầu thực 
hiện cùng lúc  

Rủi ro khi nhiều nhà thầu làm việc 
cùng lúc (ví dụ: hoạt động bảo trì và 
xây dựng được thực hiện cùng lúc với 
hoạt động vận hành nhà máy, làm việc 
tại cùng một khu vực với các nhà thầu 
khác, v.v.) 
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 Rủi ro tiềm ẩn  
Mô tả về nguy cơ/rủi ro tiềm 
ẩn Nhiệm vụ 

Màu chỉ báo 
rủi ro Giảm thiểu nguy cơ 

3 Địa điểm làm việc 

Rủi ro khi địa điểm làm việc có thể trở 
thành một nhân tố gây rủi ro (ví dụ: 
làm việc tại khu vực sản xuất, khu vực 
có hydro, môi trường văn phòng, v.v.) 

    

4 Thời gian làm việc 

Rủi ro trong các hoạt động công việc 
mà thời gian làm việc có thể là nhân 
tố gây rủi ro (ví dụ: thời gian làm việc 
kéo dài mà không có ngày nghỉ, làm 
thêm giờ, làm việc theo ca, v.v.) 

    

5 Kinh nghiệm của nhà thầu 

Rủi ro khi kinh nghiệm của nhà thầu có 
thể trở thành một nhân tố chính gây rủi 
ro (ví dụ: nhà thầu thiếu kinh nghiệm 
trong việc thực hiện hoạt động nâng, 
lắp đặt giàn giáo, xử lý hóa chất, v.v.) 

    

6 Vật liệu sử dụng  

Rủi ro do vật liệu sử dụng (ví dụ: hóa 
chất, sơn, thép, v.v.) dẫn đến các tác 
động về mặt vật lý, hóa học, sinh học 
gây thiệt hại cho môi trường 

    

7 Thiết bị sử dụng  

Rủi ro đối với thiết bị được sử dụng (ví 
dụ: cần trục, thiết bị nặng, nguồn 
phóng xạ, dụng cụ cầm tay, máy móc, 
thiết bị chạy bằng điện di động, dụng 
cụ chạy bằng điện và dây nối, v.v.) 
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 Rủi ro tiềm ẩn  
Mô tả về nguy cơ/rủi ro tiềm 
ẩn Nhiệm vụ 

Mức độ 
nghiêm trọng 
của rủi ro Giảm thiểu nguy cơ 

8 Khả năng tiếp xúc với các mối nguy 
hiểm tại nơi làm việc 

Rủi ro từ địa điểm làm việc (ví dụ: tiếp 
xúc với căng thẳng nhiệt, hỏa hoạn 
tiềm ẩn và / hoặc nguy cơ nổ trong nhà 
máy, chất gây ngạt, chất gây ung thư, 
máy móc quay, tiếng ồn, rung động, 
dốc trơn trượt, tiếp cận khó khăn, tiện 
ích ngầm, đường dây điện trên cao, 
tính toàn vẹn của cấu trúc, Vân vân.)     

9 Khả năng gặp phải các mối nguy 
tại nơi làm việc 

Rủi ro tại cơ sở làm việc (ví dụ: gặp 
phải các nguy cơ gây căng thẳng do 
nhiệt, nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn trong 
nhà máy, chất gây ngạt, chất gây 
ung thư, máy móc quay, tiếng ồn, 
tình trạng rung lắc, dốc trơn trượt, 
nơi khó tiếp cận, v.v.) 

    

10 Khả năng ảnh hưởng không tốt đến 
cộng đồng  

Rủi ro về vấn đề liên quan đến công 
cộng khi tiến hành công việc, bao gồm 
quy định trong vấn đề tuân thủ (ví dụ: 
giao tiếp với chính quyền, công việc 
cộng đồng, công việc truyền thông, 
không đáp ứng các yêu cầu của cơ 
quan quản lý, v.v.) 

    



 

CÁC YÊU CẦU VỀ AN TOÀN ĐỐI VỚI 
NHÀ THẦU CỦA CARGILL 

(Sổ tay hướng dẫn dành cho các công ty bên nhà thầu) Ngày sửa đổi: 12/2020 

 

 

 Trang 30 

11 Khả năng gây nguy hiểm cho 
người khác 

Rủi ro gây ra cho nhân viên khác trong 
hoạt động công việc được thực hiện 
(ví dụ: vận chuyển đường bộ, cung 
cấp thực phẩm, hoạt động chụp X-
quang, tiếng ồn phát ra từ công việc, 
hoạt động sơn phòng có thể làm cản 
trở hoạt động của mọi người, v.v.) 
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Ma trận đánh giá rủi ro 

 

 
Mức độ 
nghiêm 
trọng 

S
IF

  
ti

ề
m

 ẩ
n
 Thảm khốc 

Có một hoặc nhiều trường hợp tử vong A1 

Nghiêm trọng 
Đe dọa mạng sống hoặc làm thương tật vĩnh viễn B1 

Đáng kể 
Đáng kể nhưng có thể phục hồi (nghỉ làm nhiều ngày) C1 

Nhẹ 
Không đáng kể và có thể phục hồi (Có thể báo cáo) D1 

Không đáng kể 
Không gây ra thương tích E1 

Rủi ro cao Rủi ro trung bình Rủi ro thấp 
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Phụ lục B 
Các kỳ vọng về kế hoạch an toàn (EHS) của nhà thầu dành riêng 

cho từng cơ sở 

 

YẾU TỐ KỲ VỌNG 

Tóm tắt phạm vi 
công việc  

Một bản tóm tắt cấp cao về phạm vi công việc theo hợp đồng.  

Cấu trúc tổ chức 
EHS của Nhà thầu 

a. Một cấu trúc tổ chức an toàn được ghi chép rõ ràng, phù hợp với công việc, 
bao gồm các con số tỷ lệ thể hiện phạm vi kiểm soát của từng lãnh đạo.  

b. Một danh sách các vai trò lãnh đạo của Nhà thầu sẽ được chỉ định cho 
công việc, bao gồm cả những mục tiêu, vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ 
đối với EHS được Nhà thầu xác định rõ ràng. 

c. Một danh sách nhân viên không thể thiếu để đảm bảo hoạt động an toàn.  

Các điểm chung 
về mặt tổ chức 

a. Một bản mô tả các điểm chung về mặt tổ chức tại cơ sở làm việc (thống nhất 
với bất kỳ điểm chung nào được xác định trong Tài liệu điều chỉnh theo yêu 
cầu về EHS) để quản lý và giám sát EHS, bao gồm các kênh truyền đạt 
thông tin 

1) Trong tổ chức của Nhà thầu, 

2) Giữa Nhà thầu và nhà thầu phụ,  

3) Giữa Nhà thầu và Cargill, 

4) Giữa Nhà thầu và các nhóm khác của Nhà thầu. 

b. Bất kỳ hành động nào khác theo quy định của Cargill để giải quyết các điểm 
chung công việc. 

Thông tin quan 
trọng liên quan đến 
công việc 

Truyền đạt cho nhân viên về các vấn đề sau: 

a. Các thỏa thuận và yêu cầu về EHS có liên quan đến công việc của Nhà thầu 

b. Các quyền và nghĩa vụ của Nhà thầu đối với việc dừng công việc và báo cáo 
sự cố, bao gồm cả quy trình báo cáo sự cố phải tuân theo tại nơi làm việc, 

c. Bất kỳ mối nguy và rủi ro nào được xác định và các biện pháp quản lý rủi 
ro có liên quan đến nhân viên thực hiện công việc, 

d. Những thay đổi trong công việc hoặc các khía cạnh ảnh hưởng đến sức 
khỏe và an toàn của họ như thế nào sẽ được truyền đạt, và 

e. Ai là người đại diện phụ trách về an toàn được chỉ định cho nhân viên 
của Nhà thầu. 
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YẾU TỐ KỲ VỌNG 

Các hành động 
cụ thể đề ra trong 
Tài liệu điều chỉnh 
theo yêu cầu 
về EHS 

a. Một danh sách các chính sách, biện pháp thực hiện và quy trình dành cho 
nhóm của Nhà thầu liên quan đến công việc đã được sửa đổi để đáp ứng 
các yêu cầu của hợp đồng, cùng với một bản tóm tắt các mục sửa đổi. 

b. Bất kỳ chính sách, biện pháp thực hiện, quy trình nào dành cho nhóm của 
Cargill hoặc Nhà thầu mà có tính ưu việt để thực hiện bất kỳ công việc nào. 

Quản lý rủi ro  Một danh sách các rủi ro dẫn đến sự cố có khả năng gây ra thương tích 
nghiêm trọng và tử vong (SIFp) được xác định thông qua việc thực hiện sổ 
đăng ký rủi ro và một bản tóm tắt các biện pháp quản lý rủi ro tại chỗ để ngăn 
chặn các rủi ro đó.  

Đào tạo và năng lực Một ma trận đào tạo và năng lực, theo vai trò, bao gồm: 

a. Chương trình đào tạo nhập môn/định hướng về EHS cho nhân viên, 

b. Các yêu cầu đào tạo về EHS được xác định, và  

c. Một danh sách các chứng nhận và chương trình đào tạo có liên quan, 
cần thiết cho mỗi yêu cầu của cơ quan quản lý và pháp luật. 

Thiết bị, công cụ 
và vật liệu 

Tham khảo hoặc bổ sung một sổ đăng ký thiết bị quan trọng và các bản tóm 
tắt về kế hoạch chứng nhận, chứng nhận lại và ngừng sử dụng thiết bị có 
lien quan. 

Kiểm tra an ninh  Các thỏa thuận tiến hành kiểm tra lý lịch an ninh của nhân viên trước khi tham 
gia vào công việc hoặc vào cơ sở làm việc của Cargill. 

Chương trình 
kiểm soát tình 
trạng mệt mỏi 

Tham khảo hoặc bổ sung một chương trình kiểm soát tình trạng mệt mỏi, 
bao gồm:  

a. Các yêu cầu về giờ nghỉ ngơi 

b. Số giờ làm việc tối đa mỗi ngày  

c. Số ngày làm việc liên tiếp (cho dù là nhóm của Cargill hay nhóm khác) 

Quản lý sức khỏe Bản tóm tắt các biện pháp quản lý rủi ro của Nhà thầu phải bao gồm các 
chương trình giám sát vệ sinh công nghiệp, giám sát sức khỏe và quản lý 
bệnh truyền nhiễm. 

a. Kế hoạch An toàn COVID-19 

Các khía cạnh 
về môi trường và 
xã hội cũng như 
những tác động 

Một bản tóm tắt Kế hoạch giám sát cũng như quản lý môi trường và xã hội 
có liên quan đến công việc. 
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YẾU TỐ KỲ VỌNG 

Kiểm toán/Kiểm 
tra nội bộ 

 

Tham khảo hoặc bổ sung: 

a. Một kế hoạch kiểm toán/kiểm tra nội bộ với Nhà thầu 

1) Với mức độ nghiêm ngặt tương xứng với mức độ rủi ro được xác 
định thông qua việc thực hiện sổ đăng ký và thống kê rủi ro, bao gồm cả 
lịch trình, tần suất và nguồn lực. 

2) Kế hoạch đó bao gồm xác nhận định kỳ tối thiểu hàng năm hoặc tần 
suất cao hơn với Cargill rằng nhân viên có đủ năng lực, thiết bị phù hợp 
với dịch vụ và công việc được thực hiện theo các yêu cầu về EHS. 

b. Quy trình xác định các điểm thiếu sót như là một phần của hoạt động kiểm 
tra và đánh giá nội bộ, bao gồm cả quy trình khắc phục tình trạng không 
tuân thủ và thông báo cho Cargill. 

c. Chương trình kiểm tra tại cơ sở của ban quản lý Nhà thầu. 

Báo cáo hiệu quả 
thực hiện quy 
định về EHS 

a. Tham khảo hoặc bổ sung (các) quy trình tại chỗ để thông báo hiệu quả thực 

hiện quy định về EHS cho nhân viên, bao gồm nhưng không giới hạn ở: 

1) Các sự cố 

2) Sự cố suýt xảy ra 

3) Tỷ lệ quan sát sự cố có khả năng gây ra thương tích nghiêm trọng 
hoặc tử vong (hành động/tình trạng không an toàn) 

4) Đệ trình các thông tin liên quan đến chương trình Phát hiện, Nói ra, 
Ngăn chặn cho cấp giám sát và cấp cao hơn 

5) Hoạt động kiểm tra mức độ an toàn do ban lãnh đạo dự án thực hiện 

6) Số công việc được phép thực hiện và các cuộc kiểm tra PJHA 

7) Số giờ đào tạo 

8) Mức độ hoàn thành các hạng mục cần khắc phục. 

b. Tham khảo hoặc bổ sung (các) quy trình tại chỗ để áp dụng các bài học 
kinh nghiệm rút ra được từ kết quả điều tra sự cố và kiểm tra. 

Kế hoạch ứng phó 
khẩn cấp 

a. Hướng dẫn nhân viên làm theo kế hoạch ứng phó khẩn cấp áp dụng tại nơi 
làm việc. 

b. Tóm tắt các điểm chung giữa kế hoạch ứng phó khẩn cấp của nhà thầu và 
Cargill hoặc các kế hoạch ứng phó khẩn cấp khác (nếu có). 

Chương trình EHS a. Nhà thầu sẽ xây dựng chương trình EHS để đạt được mục tiêu về EHS và 
thực hiện các cam kết quản lý  

b. Chương trình EHS sẽ được áp dụng cho tất cả các nhân viên, được xem 
xét hàng tháng và đo lường hiệu quả thực hiện theo KPI EHS. 

EHS = môi trường, sức khỏe và an toàn; KPI = chỉ số hiệu suất chính; SIF = thương tích nghiêm trọng và tử vong. 
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Phụ lục C 
Cẩm nang LIFESavers 

Thông tin chi tiết về các chủ đề trình bày dưới đây có trong cuốn sổ tay được gửi cho 
mỗi nhà cung cấp làm tài liệu tham khảo khi tiến hành công việc cho Chủ đầu tư. 
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Phụ lục D 
Đánh giá Tài liệu điều chỉnh theo yêu cầu về EHS 

 

Yêu cầu về EHS 
Tài liệu được 

cung cấp 

Bằng 
chứng 

được chấp 
nhận (Y/N) 

Hành động 
cần thực 

hiện Chủ đầu tư 

Trạng thái 

Đang mở/ 
Đã đóng 

Chính sách về EHS 
có chữ ký của CEO 

     

Tuyên bố về kỳ 
vọng KHÔNG có 
tai nạn lao động 

     

Cơ cấu tổ chức EHS 
     

Người quản lý EHS 
và/hoặc đại diện 
tại cơ sở 

     

Trang tính đánh giá 
rủi ro gây ra chấn 
thương nghiêm 
trọng và tử vong 

     

Kế hoạch truyền đạt 
     

Quản lý sự thay đổi 
     

Thiết bị 
     

Đào tạo 
     

Các hoạt động liên 
quan đến chất thải 
độc hại 

     

Thiết bị bảo hộ 
cá nhân 

     

LIFESavers 
     

Phòng tránh rơi ngã 
100% khi làm việc ở 
độ cao 1,2 m (4 ft) 

     

Hóa chất độc hại 
     

Ứng phó khẩn cấp 
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Yêu cầu về EHS 
Tài liệu được 

cung cấp 

Bằng 
chứng 

được chấp 
nhận (Y/N) 

Hành động 
cần thực 

hiện Chủ đầu tư 

Trạng thái 

Đang mở/ 
Đã đóng 

An toàn điện 
     

Chương trình quản 
lý chất thải 

     

Giấy phép làm việc 
     

Quản lý sự cố  
     

Kiểm soát sức khỏe 
     

Chương trình bảo 
vệ đường hô hấp 

     

Liên tục cải thiện 
     

Quan sát và lập 
kế hoạch 

     

An ninh 
     

Lựa chọn nhà thầu 
phụ và các vai trò 

     

Chính sách về rượu 
và ma túy 

     

Chính sách về hành 
động khắc phục 

     

CEO = Giám đốc điều hành; EHS = môi trường, sức khỏe và an toàn. 
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Phụ lục E 
Báo cáo thống kê sự cố hàng tháng của nhà thầu 
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Phụ lục F 
Chính sách về môi trường, sức khỏe và sự an toàn 
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Phụ lục G 
BẢNG TIÊU CHÍ VỀ SIF 



 

CÁC YÊU CẦU VỀ AN TOÀN ĐỐI VỚI 
NHÀ THẦU CỦA CARGILL 

(Sổ tay hướng dẫn dành cho  
các công ty bên nhà thầu) 

Ngày sửa đổi: 
12/2020 

 

 

 Trang 41 

Phụ lục H 
Thông báo về trường hợp không
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Phụ lục I 
Thư cảnh báo về tình trạng không tuân thủ quy định về EHS 
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Phụ lục J 
Văn bản thông báo về vấn đề tạm ngừng công việc 

 


